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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho CH4 có khối lượng mol 16 và sôi ở −162 ∘C, C5H12 có khối lượng mol 72 và sôi ở 36 ∘C. Nhiệt độ 

sôi của hai chất ấy chênh nhau bao nhiêu độ?

Câu 2. Cho độ âm điện của Si bằng 1, 9 và của O bằng 3, 44. Tính hiệu độ âm điện trong silicon dioxide (SiO2).

Câu 3. Nguyên tử nitrogen (N, 𝑍 = 7) có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Theo quy tắc octet, nguyên tử ấy nhường 

hoặc nhận bao nhiêu electron?

Câu 4. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt proton, neutron và electron bằng 40, trong đó số hạt mang 

điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tính số proton của nguyên tử ấy.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Nguyên tố chlorine (Cl, 𝑍 = 17) thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Nguyên tố cùng nhóm VIIA ở chu kì 4 có 

số hiệu nguyên tử bằng bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Phân lớp 4𝑝 đã có 2 electron. Tính số electron mà phân lớp ấy còn nhận thêm được.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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